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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………….....................




Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1: (0,5 điểm) Muỗi vằn là con vật trung gian truyền bệnh:
A. Sốt rét.	       B. Sốt xuất huyết  	    C. Viêm gan A.	       D. Viêm não
Câu 2: (0,5 điểm) Các vật liệu tạo thành bê tông cốt thép là gì? 
A. Xi măng trộn với cát và nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
B. Xi măng, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
C. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
D. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều đổ vào các khuôn có cốt thép.
Câu 3:  (0,5 điểm) Thép và gang là hợp kim của 
A. Sắt và các bon	     B.Thủy tinh                C. Đồng              D . Nhôm 
Câu 4: (0,5 điểm) Vật liệu nào sau đây dùng để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa
A. Thép                             B. Nhôm                         C. Sắt                       D. Đồng
Câu 5: (0,5 điểm) Màu nào dưới đây không phải là màu của xi mặng:
A. Trắng                   B. Xanh           C. Nâu đất       D. Xám xanh
Câu 6: (0,5 điểm) Độ dẻo của nhôm ra sao:
A. Cứng, không thể uốn hay kéo thành sợi             
B. Có thể kéo thành sợi, dát mỏng
C. Có thể dát mỏng nhưng không thể kéo thành sợi 
D. Có thể dập và uốn thành bất kì hình dnagj nào
Câu 7 (0,5 điểm): Để bảo vệ sức khỏe về thể chất ở tuổi dậy thì, chúng ta không nên làm gì?	
A. Sử dụng thuốc lá, bia rượu.
B. Ăn uống đủ chất.
C. Tập thể dục, thể thao.
D. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
Câu 8: (1 điểm) Viết vào ô trống chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ:
	
	
	a. Đội mũ bảo hiểm theo quy định.

	
	
	b. Học luật giao thông đường bộ

	
	
	c. Không cần quan sât biển báo khi tham gia giao thông.

	
	
	d. Tham gia đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường.



Câu 9: ( 1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm cho phù hợp:
(vi-rút, AIDS, máu, mang thai)
HIV là một loại …………………………Khi bị nhiễm HIV, khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm. Giai đoạn phát bệnh của người nhiễm HIV là ……………………..HIV có thể lây truyền qua đường ……………………………….., đường tình dục, từ mẹ sang con lúc ………………………….. và khi sinh con.
Câu 10: (2 điểm) Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp:
	A
( Vật liệu)
	
	B
( Tính chất)

	1. Sắt
	
	a. Cứng

	
	
	b. Bền

	2. Gang
	
	c. Dẻo

	
	
	d. Giòn

	3. Thép
	
	e. Dễ uốn, dễ kéo sợi, rèn, dập.

	
	
	f. Không thể uốn hay kéo sợi


Phần II:Tự luận

Câu 11: (2 điểm)  Nêu những việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Câu 12 (0,5 điểm): Em hãy giải thích tại sao dụng cụ trộn vữa xi măng khi dùng xong phải rửa ngay, không được để lâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
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Câu 8: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm
N- N- K- K
Câu 9 : Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm: ư
vi-rút, AIDS, máu, mang thai

Câu 10: (2 điểm): Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm
1- c, e               2- a, d, f         3- a, b, c
Câu 11: (2 điểm): Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.
- Ngủ màn, tránh để muổi đốt.
- Diệt muỗi, diệt bọ gậy
- Tiêm phòng.
Câu 12 (0,5 điểm): Dụng cụ sau khi trộn xi măng xong cần rửa sạch, vì nếu không rửa ngay thì xi măng khô sẽ vón cục, dụng cụ sẽ không rửa và dùng được nữa.











      

